LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 5: ( Từ ngày 3/10 đến 7/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

3/10
	Sáng
	1
	13
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	13
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (T1)
	Máy, Ti vi

	
	
	3
	49
	Học vần
	Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	50
	Học vần
	Bài 22. ng, ngh (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	9
	TNXH
	Ôn tập và ĐG chủ đề Gia đình (T1)
	Máy, Ti vi

	
	
	6
	
	Đọc sách 
	Bài 1: Giới thiệu một số cuốn sách phù hợp với chủ đề của tháng.
	

	
	
	7
	
	GD ATGT
	Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông 
	Máy, ti vi

	Ba

4/10
	Sáng
	1
	51
	Học vần
	Bài 23. p, ph (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	52
	Học vần
	Bài 23. p, ph (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	53
	Tập viết
	Bài 10:ng,ngh, p, ph.(sau bài 22,23)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 1
	

	
	Chiều
	5
	5
	Đạo đức
	Học tập, sinh hoạt đúng giờ ( T1)
	GAĐT

	
	
	6
	14
	HĐTN
	Ai cũng có điểm đáng yêu
	

	
	
	7
	59
	Kể chuyện
	Bài 26: Kiến và bồ câu
	GAĐT

	Tư

5/10
	Sáng
	1
	54
	Học vần
	Bài 24. qu, r (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	55
	Học vần
	Bài 24. qu, r (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	14
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (T2)
	Máy, Ti vi

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 2 - Bài 3: Chơi với chấm –T1 
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	CĐ 2 - Ôn tập bài hát: Lý cây xanh.
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang (2/3)
	

	Năm

6/10
	Sáng
	1
	56
	Học vần
	Bài 25. s, x (Tiết 1)
	GAĐT


	
	
	2
	57
	Học vần
	Bài 25. s, x (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	15
	Toán
	Em vui học toán
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Positions
	

	
	Chiều
	5
	58
	Tập viết
	Bài 11:qu, r, s, x. (sau bài 24, 26)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	10
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 2)
	Máy, Ti vi

	
	
	7
	60
	Học vần
	Bài 27. Ôn tập
	GAĐT

	  Sáu

7/10
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC- HS NGHỈ
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 6: ( Từ ngày 10/10 đến 14/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

10/10
	Sáng
	1
	16
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	16
	Toán
	Làm quen với phép cộng - Dấu cộng
	GAĐT

	
	
	3
	61
	Học vần
	Bài 28. t, th (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	62
	Học vần
	Bài 28. t, th (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	11
	TNXH
	Lớp học của em  (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách 
	Bài 2: Đọc to nghe chung. Truyện “Tôi đi học”.  
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

11/10
	Sáng
	1
	63
	Học vần
	Bài 29. tr, ch (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	64
	Học vần
	Bài 29. tr, ch (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	65
	Tập viết
	Bài 12: t, th, tr, ch. (sau bài 28, 29)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Wild animals
	

	
	Chiều
	5
	6
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ(T2)
	GAĐT

	
	
	6
	17
	HĐTN
	Em là người lịch sự
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

12/10
	Sáng
	1
	66
	Học vần
	Bài 30. u, ư (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	67
	Học vần
	Bài 30. u, ư (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	17
	Toán 
	Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 2 - Bài 3: Chơi với chấm –Tiết 2
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	CĐ 2 - Ôn tập bài hát: Lý cây xanh. 
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 4: Động tác quay trái, quay phải, quay sau(1/5)
	

	Năm

13/10
	Sáng
	1
	68
	Học vần
	Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	69
	Học vần
	Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	18
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 6 (T1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 2: Positions (cont.)
	

	
	Chiều
	5
	70
	Tập viết
	Bài 12: u, ư, ua, ưa. (sau bài 30, 31)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	12
	TNXH
	Lớp học của em  (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

14/10
	Sáng
	1
	71
	Kể chuyện
	Bài 32: Dê con nghe lời mẹ
	GAĐT

	
	
	2
	72
	Học vần
	Bài 33. Ôn tập
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Nắng sớm. Ôn tập đọc nhạc 
	

	
	Chiều
	5
	
	GD ATGT
	Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn
	Máy, ti vi

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 4: Động tác quay trái, quay phải, quay sau(2/5)
	

	
	
	7
	18
	HĐTN-SHL
	Nói lời hay ý đẹp 

Thực hiện nói lời hay ý đẹp
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

